NỘI DUNG  KIỂM TRA LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
KHỐI 10 -THỜI GIAN 60 PHÚT
NỘI DUNG ĐẾN TUẦN THỨ 32 ( UNIT 7 + UNIT 8 – VOCAB)
	MULTIPLE CHOICE ( 35 )= 7pts

	Dạng
	Nội dung
	Số câu
	Điểm
	Mức độ

	Multiple choice on Grammar and Vocabularies ( 5pts)
	V-ed
	1
	0.2
	1

	
	Vowel pronunciation (a, e,i,o,u)
	1
	0.2
	1

	
	Stress
	2
	0.4
	2

	
	Communication 
	2
	0.4
	2

	
	Errors   + Reported speech ( tense)
             + Relative clauses
	2
	0.4
	1

	
	Tense ( simple present, simple past, Present perfect, past perfect)
	1
	0.2
	1

	
	Conditional sentence – Type 1, 2
	1
	0.2
	1

	
	Reported speech ( statement)
	1
	0,2
	1

	
	Verb pattern
	1
	0.2
	1

	
	Word form
	1
	0.2
	1

	
	Word meaning
	8
	1,4
	1,2

	
	Similar meaning
	2
	0,4
	2

	
	Opposite meaning
	2
	0,4
	2

	
	
	25
	5.0
	

	Reading (2pts)
	PART 1: Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space following passage.
	5
	1.0
	1,2



	
	PART 2: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.
         
	5
	1.0
	
1,2


	
	
	10
	2.0
	

	WRITING = 3pts


	Writing (2pts)
	PART 1: Do as directed in parentheses
 + Verb tense
 + Word form
 + Verb Form

	
2
1
2
	
0.4
0.2
0.4

	
1,2
2
1


	
	PART 2: Write the sentences using the clues given 
+ Verb pattern
+ Relative clause - ( who/ which/ whose)
+ Simple past → Present perfect 
  The last time / start or begin
+ Reprorted statement 
 ( change : pronoun, tense, adverb of time)
	

1
1
1

1
	

0.5
0.5
0.5

 0.5

	

2
1
2

2

	
	
	9
	3.0
	



	KÝ DUYỆT CỦA BGH,
  (Chữ ký, họ tên)




	
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN,
(Chữ ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hằng



2

